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CÔNG KHAI  
Theo Thông tư 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của BGD&ĐT  

 
I. THÔNG TIN CHUNG. 
 1.1. Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI 
 1.2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, 
điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện từ hoặc trang thông tin 
điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử).  
      - Địa chỉ trụ sở chính: Trường Tiểu học Thạch Lỗi: Khu Thạch Lỗi, thị trấn 
Cẩm Giang, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương. 
      - Điện thoại: 0984459046 

- Email: ththachloi@gmail.com 
- Wedsite: http://ththachloi.camgiang.edu.vn 
- Fanpage: Trường Tiểu học Thạch Lỗi.  

 1.3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ 
sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/ vùng lãnh 
thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá 
nhân góp vốn đầu tư (nếu có) 
     - Loại hình của cơ sở giáo dục: Trường tiểu học công lập. 
     - Cơ quan/ tổ chức quản lý trực tiếp: UBND huyện Cẩm Giàng. 
 1.4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục.  
 1.4.1. Sứ mạng: 
 Xây dựng môi trường học tập lành mạnh. Thân thiện, tích cực, có nền nếp, 
kỷ cương, đạt chuẩn chất lượng giáo dục để mỗi giáo viên, học sinh đều có cơ hội 
phát triển tài năng, tư duy sáng tạo và kỹ năng ứng dụng của mình, thích ứng 
nhanh trong quá trình hòa nhập vào cuộc sống. 
 1.4.2.  Tầm nhìn: 
      Trở thành một hệ thống trường giáo dục có chất lượng cao, đào tạo những 
lớp học sinh khỏe về thể chất, mạnh mẽ về trí lực. Đồng thời giáo dục học sinh 
phát triển toàn diện, có kỹ năng sống, luôn năng động, sáng tạo, có ý chí vươn lên, 
tự tin trong sự phát triển mở của đất nước. 

Trường tiểu học Thạch Lỗi luôn hướng tới nền văn hóa giáo dục hiện đại, 
với những cách thức giao tiếp, truyền đạt mới mẻ giúp học sinh phát huy hết năng  
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lực tiềm ẩn của chính mình.  

Duy trì và phát huy trường Tiểu học đạt Chuẩn Quốc gia mức độ II. 
1.4.3. Mục tiêu: 

- Huy động toàn bộ đội ngũ CB-GV-NV nhà trường tiếp tục thực hiện có 
hiệu quả hơn cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, 
cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức - tự học – sáng tạo”; Tạo 
các mối quan hệ đúng đắn trong nhà trường; chăm sóc giáo dục học sinh rèn luyện 
đạo đức, lối sống; chấp hành tốt Pháp luật - kỷ cương - nề nếp, văn hóa nhà trường, 
ngoài xã hội và trong gia đình. 

- Phát triển đội ngũ CB-GV-NV vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ; tích 
cực đổi mới phương pháp dạy, học phù hợp và phát huy tính chủ thể đối với học 
sinh vùng nông thôn; luôn nêu cao ý thức và phấn đấu thưc hiện tốt phong trào tự 
học tập, bồi dưỡng và hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển chuyên môn và nhân 
cách nhà giáo của đội ngũ cán bộ, giáo viên của nhà trường. 

- Xây dựng môi trường sư phạm, văn hóa nhà trường qua việc phát huy tốt 
phong trào thi đua xây dựng “ Trường học thân thiện - học sinh tích cực” với nội 
dung chủ yếu: tạo khung cảnh nhà trường luôn “ Xanh - Sạch - Đẹp” môi trường 
sư phạm lành mạnh bên trong và xung quanh nhà trường; tạo sự đoàn kết gắn bó, 
tôn trọng nhau giữa các thành viên trong trường; hạn chế học sinh lưu ban, bỏ học; 
xây dựng phương pháp dạy - học tích cực cho học sinh ở trường, ở nhà; học tập 
theo nhóm, tổ và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, NGLL để giáo dục truyền 
thống, rèn luyện sức khỏe, thẩm mỹ và kỹ năng sống cho học sinh. 

- Đổi mới công tác lãnh đạo và quản lý nhà trường; ứng dụng tích cực CNTT 
trong dạy học và quản lý. Xây dựng kế hoạch và huy động các nguồn lực từ nội tại 
và bên ngoài nhà trường trong đó chủ yếu là nguồn nội tại và của hội CMHS 
trường. 

- Tạo dựng được môi trường học tập, rèn luyện đạt chất ; xây dựng được 
thương hiệu nhà trường và luôn tạo được niềm tin với cấp uỷ, chính quyền nhân 
dân địa phương. 

- Tiếp tục duy trì và phát huy vai trò trường Chuẩn Quốc gia. 
1.5. Quá trình hình thành và phát triển. 

Trường Tiểu học Thạch Lỗi được thành lập từ năm 1957. Sau một thời gian 
nhập chung cấp 1 và cấp 2. Đến năm 1991 tách thành 2 trường đó là Trường cấp 1 
và Trường cấp 2. Trải quả sáu 68 năm phấn đấu và trưởng thành cùng với sự phát 
triển làm dày thêm thành tích của Nhà trường, tháng 4 năm 2023 Nhà trường được 
công nhận là Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 2 ( theo QĐ số 825, ngày 
28/4/2023 của UBND tỉnh Hải Dương).  

Trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 theo Quyết định số 
355/QĐ-SGDĐT ngày 24/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương. 

Năm học 2024-2025 nhà trường đã phấn đấu nỗ lực và đã đạt được Tập thể 
lao động Tiên tiến theo Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 của Chủ 
tịch UBND huyện, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng Giấy khen theo 
Quyết định số 1871/QĐ-UBND ngày 09/5/2025.  
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      Chi bộ được Đảng bộ xã Thạch Lỗi đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
năm 2024. Liên đội hoàn thành xuất sắc công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 
học 2024-2025 được Huyện đoàn khen theo QĐ số 75 QĐ/ĐTN. 
      Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầy đủ về số lượng đảm 
bảo về chất lượng, tư cách phẩm chất đạo đức tốt, tay nghề vững vàng, có năng 
lực, nhiệt tình và năng động trong công tác, có kinh nghiệm trong quản lý và giảng 
dạy, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. 
      Nhiều năm qua trường tiểu học  Thạch Lỗi luôn giữ vững thành tích danh 
hiệu đã đạt được và phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mục tiêu giáo 
dục đề ra cho những năm sau. 
 1.6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại 
diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện 
thoại, địa chỉ thư điện tử.  

Họ và tên: Phan Thị Hạnh 
Chức vụ: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường. 
Địa chỉ nơi làm việc: Khu Thạch Lỗi, thị trấn Cẩm Giang, huyện Cẩm 

Giàng, tỉnh Hải Dương. 
Số điện thoại: 0984459046 
Địa chỉ thư điện tử: phanthihanhphttl@gmail.com 

 1.7. Tổ chức bộ máy:  
      a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép 
hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu 
của cơ sở giáo dục (nếu có);  
      b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh 
sách thành viên hội đồng trường,  

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-PGDĐT ngày 23/6/2025 của Phòng GD&ĐT 
huyện Cẩm Giàng về việc kiện toàn chức danh Hội đồng trường Tiểu học Thạch 
Lỗi nhiệm kì 2024-2029:  

Danh sách thành viên hội đồng trường: 

TT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội 
đồng trường 

1 Phan Thị Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch HĐT 

2 Bùi Xuân Kiên Phó HT  Phó CT HĐT 

3 Dương Thị Thịnh Tổ trưởng tổ 1+2+3 Thư kí 

4 Nguyễn Thị Hạnh Tổ trưởng 4+5 Thành viên 

5 Vũ Thị Mai Lan Bí thư ĐTN Thành viên 
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6 Nguyễn Văn Tuyển Giáo viên Thành viên 

7 Bùi Đình Hoán Tổ văn phòng – Kế toán Thành viên 

8 Vũ Tuấn Anh Đại diện địa phương Thành viên 

9 Nguyễn Thị Phương Đại diện hội CMHS Thành viên 

       

c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, 
giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục;  

Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2025 của UBND 
huyện Cẩm Giàng về việc điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Tiểu học Thạch 
Lỗi - Đ/c Phan Thị Hạnh. 

Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2025 của UBND 
huyện Cẩm Giàng về việc điều động, bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trường Tiểu học 
Thạch Lỗi - Đ/c Bùi Xuân Kiên. 

d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu 
có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục;  

(Kèm theo bảng sơ đồ bộ máy nhà trường) 
II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN. 
 2.1. Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên 

STT Nội dung Tổng 
số 

Trình độ đào tạo 
Ghi chú 

TS ThS ĐH CĐ TC 

 Tổng số CBQL, GV, 
NV 19  2 17    

I Cán bộ quản lý 2  1 1    

1 Hiệu trưởng 1  1     

2 Phó hiệu trưởng 1   1    

II Giáo viên 15  1 14    

1 Dạy văn hoá 10  1 9    

2 Dạy chuyên 5   5   1 GV hợp 
đồng 

III Nhân viên 2   2    

1 Nhân viên KT + thủ 
quỹ 1   1    

2 Nhân viên TV + ĐD 1   1    

 2.2. Số lượng, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp, chuẩn 
HT, PHT 

 



5 
 

STT Nội dung 

Năm học 2023 – 2024  
(Tự đánh giá) 

Năm học 2024-2025  
(Tự đánh giá) 

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

1 Cán bộ quản lý 2  2  

Xếp 
loại 

Tốt 2 100% 2 100% 

Khá     

Đạt     

Chưa đạt     

2 Giáo viên  15  15  

Xếp 
loại Tốt 12 80,0% 13 86,7% 

 Khá 3 20,0% 2 13,3% 

 Đạt     

 Chưa đạt     

  

2.3. Số lượng, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên hoàn thành bồi 
dưỡng hằng năm theo quy định 
 

STT Nội dung 
Năm học 2023 - 2024 Năm học 2024-2025 

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

1 Cán bộ quản lý 2 100% 2 100% 

2 Giáo viên  15 100% 15 100% 

3 Nhân viên 2 100% 2 100% 
 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 
 

STT Nội dung Năm học 
2023 - 2024 

Năm học 
2024-2025 Theo yêu cầu quy định 

1 

Diện tích khu đất xây dựng 3995 m2 3995 m2 Diện tích còn thiếu so với 
trường chuẩn QG:  
(10m2/HS) 

Đảm bảo 

Điểm trường 1 1 

Diện tích bình quân cho 1 HS 10m2 10m2 

2 Số lượng, hạng mục thuộc các 
khối phòng 

   

2.1. Khối phòng phục vụ học tập     

 Thư viện 2 2  
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Phòng thể chất    

Phòng bán đa chức năng  1 1  

Phòng khác    

2.2. Phòng học chuyên    

 Âm nhạc 1 1  

Mĩ thuật 1 1  

Tiếng Anh 1 1  

Tin học 1 1  

Công nghệ 1 1  

    

2.3. 

Khối phòng hành chính, 
quản trị 

   

Phòng hiệu trưởng 1 1  

Phòng phó hiệu trưởng 1 1  

Văn phòng trường 1 1  

Phòng họp 3 3  

Phòng hành chính quản trị    

Phòng bảo vệ 1 1  

Phòng y tế 1 1  

Phòng truyền thống 1 1  

Phòng nhân viên 1 1  

Phòng khác    

2.4. 

Khối công trình công cộng    

Nhà xe giáo viên 1 1  

Phòng ngủ HS 1 1  

Phòng khác    

3 Số lượng thiết bị đồ dùng hiện 
có 

1  1  

4 

Tổng số thiết bị phục vụ giáo 
dục khác 

   

- Ti vi 11 11  

- Nhạc cụ đàn Ooc gan 1 1  

- Máy scan 0 1  

- Catsset    

- Máy chiếu 3 3  

- Máy vi tính văn phòng 3 4  
 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
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 4.1. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở; kế hoạch cải tiến chất 
lượng sau tự đánh giá. 
      - Kết quả tự đánh giá (Đã được cấp có thẩm quyền đánh giá). 
      Trường Tiểu học Thạch Lỗi tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Cấp 
độ 3, đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2. 
 4.2. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục; 
kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 5 
năm tiếp theo và hàng năm. 
      - Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng năm 2023 -2024 
      Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 
2023 - 2024 (Kế hoạch số 58 /KH-THTL ngày 22/7/2024) 
      - Kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 
5 năm tiếp theo 
      Nhà trường xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng theo lộ trình 5 năm từ 
năm học 2024 - 2025 đến hết năm học 2028 - 2029 (Kế hoạch số 60/KH-THTL 
ngày 05/8/2024) 
V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 
     Thông tin về kết quả giáo dục của năm học trước. 
STT Nội dung Năm học 2023 - 2024 Năm học 2024-2025 

1 Tổng số lớp 10 10 

2 Tổng số HS 315 308 

3 Số HS bình quân/lớp 31,5 30,8 

4 Số trẻ học 2 buổi/ngày 315 308 

5 Số trẻ được tổ chức ăn bán trú 67 76 

6 Số trẻ được khám sức khỏe định kỳ 315 308 

7 Kết quả thực hiện phổ cập GDTH Mức độ 3 Mức độ 3 

8 Số trẻ khuyết tật 1 1 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 
 

STT Nội dung Năm 2024 
Năm 2025         

(Dự toán đầu 
năm) 

1 

Tình hình tài chính (các khoản chi phân theo): 
3.865.388.770 3.953.372.000 

- Chi tiền lương và thu nhập 
3.104.253.531 3.216.874.000 

- Chi cơ sở vật chất và dịch vụ 
620.774.339 591.048.000 

- Chi hỗ trợ người học 
6.750.000 6.750.000 
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- Chi khác 
133.610.900 138.700.000 

2 

Các khoản thu và mức thu đối với người học 
(bao gồm học phí, lệ phí và tất cả các khoản 
thu và mức thu ngoài học phí, lệ phí (nếu có) 
trong năm học 

1.005.343.294  

3 Chính sách và kết quả thực hiện về trợ cấp và 
miễn, giảm học phí, học bổng 

                 
18.956.422   

4 Số dư quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù 
(nếu có) 

                 
-    27.667.205  

 
 
VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 
 7.1. Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ CBQL và giáo viên tiểu học 
      Ban giám hiệu nhà trường tích cực chủ động nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai 
tổ chức thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, xây dựng kế hoạch đào 
tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Tăng 
cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao nhận thức, 
rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp, bố trí công việc phù hợp với năng lực sở trường, 
đánh giá lựa chọn, giáo viên có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực sư phạm, nhiệt 
tình làm tổ trưởng tổ phó chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá về 
thực hiện quy chế chuyên môn, hồ sơ sổ sách giáo viên, hồ sơ bồi dưỡng thường 
xuyên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động 
chuyên môn, chăm lo đời sống, vật chất tỉnh thần cho giáo viên. 
      Năm học 2024-2025 trường có 19/19 GV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn (2 
Cao học, 17 Đại học) 
 7.2. Thực hiện các kế hoạch, đề án 
      Nhà trường xác định rõ các mục tiêu đề án và lập kế hoạch, xác định các 
công việc cần thực hiện trong đề án và phân công cho các thành viên trong trường 
cùng thực hiện. Đến thời điểm hiện tại các kế hoạch, đề án của nhà trường thực 
hiện đúng tiến độ. 
 7.3. Công tác xã hội hóa và hội nhập Quốc tế 
      Công tác xã hội hóa tại nhà trường kết quả còn khiêm tốn. Chưa có nhiều cá 
nhân tập thể hỗ trợ. Hiện nay nhà trường nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía địa 
phương, hội khuyến học xã và phụ huynh học sinh hỗ trợ HS có hoàn cảnh khó 
khăn trong học tập. 
 7.4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
      Nhà trường đang tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý 
giáo dục giai đoạn 2022 -2025. 
      Xây dựng kho tài liệu trực tuyến dùng chung. 
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      Nhà trường áp dụng tốt các phần mềm như SSC, IMAS, phần mềm bảo xã 
hội, kê khai thuế, dịch vụ công, quản lý tài sản công, cơ sở dữ liệu ngành, phần 
mềm Media quản lý trang web... Sử dụng phần mềm Mind-Jet trong xây dựng kế 
hoạch soạn giảng các lứa tuổi được Ban giám hiệu quản lý trên mạng nội bộ của 
nhà trường. 
      Thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý hồ sơ và báo 
cáo. Cập nhật, thống kê và báo cáo đầy đủ theo quy định trên phần mềm .... 
      Tiếp t triển khai rà soát, hoàn thiện, cập nhật mã định danh của học sinh; hồ 
sơ trường, hồ sơ giáo viên trên cơ sở dữ liệu ngành theo đúng quy định. 
      Khai thác nguồn tài liệu, các ứng dụng, phần mềm để vận dụng vào tổ chức 
các hoạt động giáo dục cho học sinh. 
      Nhà trường định hướng cho giáo viên ứng dụng các ứng dụng như pintersest 
(Website chia sẻ ảnh dưới dạng mạng xã hội); powerpoint (phần mềm trình chiếu 
để truyền tải thông tin); Articulate Studio (phần mềm biến các slide thuyết trình 
powerprint thành bài gairng điện tử)... trong thiết kế và hoạt động giáo dục cho học 
sinh.  
 7.5. Công tác truyền thông  
      Nhà trường có xây dựng kế hoạch truyền thông, ra quyết định phân công 
người phụ trách công tác truyền thông và thực hiện báo cáo theo yêu cầu của các 
cấp lãnh đạo (Kế hoạch số 23/KH-THTL ngày 05/9/2024).  
      Nhà trường đã đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học, các 
hoạt động giáo dục học sinh.  
      Tuyên truyền phổ biến kiến thức giáo dục học sinh thông qua bảng tin tuyên 
truyền của trường, lớp, qua trang mạng xã hội (Fanpage Tiểu học Thạch Lỗi, zalo 
nhóm lớp), thông qua Website trường: http://ththachloi.camgiang.edu.vn 

                                          
Nơi nhận: 
- Phòng GD&ĐT, UBND xã(để b/c), 
- Website, niêm yết bảng tin, 
- Lưu: VT. 
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